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KẾT QUẢ SƠ TUYỂN THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015                                                                          TẠI CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	HỌ TÊN
	Năm sinh
	Giới tính
	Trình độ đào tạo
	Trình độ ngoại ngữ
	Đối tượng 
ưu tiên
	Kết quả

 học tập
	Điểm 
phù hợp
	Điểm phỏng vấn
	Tổng điểm
	Kết quả sơ tuyển

	1
	NGUYỄN KHÁNH LONG
	1990
	Nam
	Cử nhân tài chính,

 ngân hàng
	Anh C
	Không 
	74.00
	40
	20
	134
	Đạt

	2
	LÊ THỊ BÍCH NGỌC
	1988
	Nữ
	Cử nhân tài chính,

 ngân hàng
	Anh C
	Không 
	70.25
	15
	5
	90.25
	Không đạt

	3
	LÊ XUÂN PHONG
	1991
	Nam
	Cử nhân tài chính,

 ngân hàng
	Anh C
	Không 
	71.5
	50
	45
	166.50
	Đạt

	4
	CAO THỊ NGỌC THỦY
	1989
	Nữ
	Cử nhân Kinh tế-Luật
	Anh B
	Không 
	68.6
	50
	45
	163.60
	Đạt

	5
	NGUYỄN HOÀNG LONG
	1991
	Nam
	Cử nhân Luật
	Toeic 666
	Không 
	68.9
	50
	50
	168.90
	Đạt

	6
	NGUYỄN TRÀ MY
	1992
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Anh B
	Không 
	77.5
	50
	45
	172.50
	Đạt

	7
	LÊ QUỲNH ANH
	1990
	Nữ
	Cử nhân tài chính,

 ngân hàng

Cử nhân ngoại ngữ
	Cử nhân
	Không 
	74.4
	50
	50
	174.40
	Đạt

	8
	VŨ THU HIỀN
	1991
	Nữ
	Cử nhân ngoại ngữ

Cử nhân ngữ văn
	Cử nhân
	Không 
	73.75
	50
	45
	168.75
	Đạt

	9
	NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
	1980
	Nữ
	Cử nhân kinh tế

Cử nhân ngoại ngữ


	Cử nhân và
Toefl 570
	Không 
	84
	50
	30
	164
	Đạt
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